PHỤ LỤC 01 – Danh mục, số lượng, tiến độ thực hiện

Gói thầu Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói hệ thống điều hoà trung tâm toàn bệnh viện năm 2022-2023

(Kèm theo Thư mời báo phí dịch vụ thẩm định giá ngày 19/5/2022)

	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Tiến độ thực hiện

	A
	Sửa chữa hỏng đột xuất

- Sửa chữa, thay thế miễn phí vật tư, linh kiện.
	Gói thầu
	01
	Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện, yêu cầu:

* 24 giờ nhà thầu có mặt tại Bệnh viện kiểm tra và khắc phục sự cố.

* Thực hiện khắc phục xong sự cố:

3 ngày làm việc (vật tư, linh kiện có sẵn).

14 ngày làm việc (vật tư, linh kiện cần nhập khẩu).

	B
	Bảo dưỡng định kỳ
	
	
	

	1
	Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C1 (4 tổ máy trung tâm - Hãng Toshiba; công suất 10-16HP)
	Chiếc
	11
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	2
	Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C1 (4 tổ máy trung tâm - Hãng Toshiba; công suất 9-40HP)
	Chiếc
	90
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	3
	Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C2 (24 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 10-16HP)
	Chiếc
	93
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	4
	Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C2 (24 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 9-55HP)
	Chiếc
	336
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	5
	Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C3 (8 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 8-18HP)
	Chiếc
	18
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	6
	Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C3 (8 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 9-78HP)
	Chiếc
	120
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	7
	Bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác Emerson - Hãng Carrier; công suất 12HP
	Hệ thống
	02
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	8
	Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C4 - Hãng Carrier; công suất 12HP
	Chiếc
	08
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	9
	Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C4 - Hãng Carrier; công suất 12HP
	Chiếc
	08
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	10
	Bảo dưỡng hệ thống điều khiển gắn tường kết nối dàn lạnh – hệ thống điều hòa trung tâm
	Chiếc
	554
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	11
	Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trung tâm – Hệ thống điều hòa trung tâm hãng Toshiba nhà C1
	Chiếc
	01
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều

	12
	Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trung tâm – Hệ thống điều hòa trung tâm hãng Daikin nhà C2
	Chiếc
	01
	4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều


Ghi chú:

· Đơn giá bao gồm thuế VAT theo quy định của Nhà nước

· Bảo hành thiết bị thay thế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

PHỤ LỤC 02 - Quy trình và chu kỳ bảo dưỡng năm 2022-2023
Gói thầu Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói hệ thống điều hòa trung tâm toàn bệnh viện năm 2022-2023

(Kèm theo Thư mời báo phí dịch vụ thẩm định giá ngày 19/5/2022)

	Nội dung
	Chu kỳ

bảo dưỡng

	A. Sửa chữa hỏng đột xuất
	Không giới hạn số lần hỏng

	B. Bảo dưỡng định kỳ
	

	1. Bảo dưỡng định kỳ dàn nóng (Outdoor):
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra giám sát các thiết bị hiển thị số.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra, siết chặt lại các đai ốc, đệm, giảm chấn, vỏ máy.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra áp suất dầu, mức dầu, độ sạch dầu trong máy.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra nhiệt độ ngưng tụ, bay hơi máy nén.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra áp suất hút, đẩy máy nén.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào từng máy nén, siết chặt các đầu nối cáp và các cầu đấu điện.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra, vệ sinh dàn ngưng tụ.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra trở kháng, cách điện giữa các cuộn dây và với vỏ máy nén, quạt dàn nóng.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra, đánh gỉ và sơn lại toàn bộ bệ máy.
	6 tháng/lần

	- Vệ sinh tủ điện động lực, siết chặt các đầu nối cáp và các cầu đấu attomat.
	6 tháng/lần

	- Vệ sinh các bo mạch và các thiết bị điện
	6 tháng/lần

	- Vệ sinh thân máy nén.
	6 tháng/lần

	- Vệ sinh toàn bộ khu đặt máy
	6 tháng/lần

	2. Bảo dưỡng dàn lạnh (Indoor):
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra độ rung, độ định vị của máy.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra máng nước xả: khả năng thoát nước, đọng sương.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra tác động của các van tiết lưu điện tử và tác động của  Remote.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra các bộ cảm biến.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra lọc gió đầu hút, vệ sinh lọc gió.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào mô tơ. Siết chặt các cầu đấu điện.
	6 tháng/lần

	- Mô tơ quạt:

+ Kiểm tra cách điện cuộn dây với vỏ,...

+ Kiểm tra bôi trơn bạc đầu trục theo định kỳ hoặc khi cần thiết.
	6 tháng/lần

	- Vệ sinh tủ điện động lực, siết chặt các cầu đấu attomat.
	6 tháng/lần

	- Vệ sinh đường ống thoát nước ngưng.
	6 tháng/lần

	- Vệ sinh toàn bộ máy.
	6 tháng/lần

	3. BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra độ nhạy các nút điều khiển.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra kết nối giữa các bộ điều khiển với dàn nóng, dàn lạnh.
	6 tháng/lần

	- Kiểm tra sự vận hành hệ thống từ bộ điều khiển trung tâm.
	6 tháng/lần

	- Vệ sinh bề mặt các bộ điều khiển.
	6 tháng/lần

	4. VẬN HÀNH CHẠY THỬ TOÀN BỘ HỆ THỐNG
	6 tháng/lần


1

